
Hình Ảnh Dòng Xe
Tải trọng/

Số chỗ
Cấu hình Giá (VNĐ)

Cabstar

(Xanh, Trắng, 

Xám)

1,9 tấn

3,49 tấn

Động cơ NISSAN ZD30D14-4N

Dung tích xy lanh: 2953 cc

Công suất cực đại (PS) 140

Chiều dài cơ sở (mm) 3350 

Hộp số 6 tiến 1 số lùi

Kích thước tổng thể (DxRxC)    

5930 x 1980 x 2200 (mm)

Kích thước lòng thùng (DxRxC)

4220 x 1910 x 1900 (mm)

428.000.000

K6

(Xanh, Trắng )
5,2 tấn

Động cơ NISSAN ZD30D15-5N

Dung tích xy lanh: 2953 cc

Công suất cực đại (PS) 140

Chiều dài cơ sở (mm) 3800 

Hộp số 6 tiến 1 số lùi

Kích thước tổng thể (DxRxC)    

6920 x 2180 x 2400 (mm)

Kích thước lòng thùng (DxRxC)

5020 x 2050 x 1900 (mm)

TL: 550.000.000

MB: 570.000.000

TK: 590.000.000

County

(Trắng Nâu,

Vàng Xám)

29 chỗ

Động cơ HYUNDAI D4DD

Dung tích xy lanh: 3907 cc

Công suất cực đại (PS) 140

Chiều dài cơ sở (mm) 4085 

Hộp số 5 tiến 1 số lùi

Kích thước tổng thể (DxRxC)    

7090 x 2070 x 2770 (mm)

Số chỗ ngồi 29 chỗ

1.020.000.000

County One

(Vàng,

Trắng Nâu,

Đỏ Trắng)

29 chỗ

Động cơ HYUNDAI D4DD

Dung tích xy lanh: 3907 cc

Công suất cực đại (PS) 140

Chiều dài cơ sở (mm) 4085 

Hộp số 5 tiến 1 số lùi

Kích thước tổng thể (DxRxC)    

7410 x 2070 x 2770 (mm)

Số chỗ ngồi 29 chỗ

1.170.000.000

UNIVERSE 

NOBLE NGT

HN47S

47 CHỖ

Động cơ: HINO- P11C-W

Công suất: 380PS.

Dung tích động cơ: 10.520(cc)

Tiêu chuẩn khí thải: EURO V

Số xy lanh: 06 xy lanh thẳng hàng. 

Hộp số 6 cấp: 6 tiến 1 lùi: FASTGEAR 

6DS180T. 

Quạt làm mát động cơ: Ly tâm đóng mở 

bằng điện

Ly hợp: Kiểu đĩa ma sát khô, dẫn động 

thủy lực, trợ lực khí nén: Hyundai Korea

 Phanh đĩa từ TECAR

Kích thước: DxRxC (mm): 12200 x 2500 

x 3500 Khung Gầm: HINO

Cỡ lốp: Michelin Tubeless - 295/80R22.5

Cỡ mâm: 8.25R22.5

Bình nhiên liệu: 400 lít

Số chỗ ngồi: 45 + 1 + 1

2.800.000.000

Mức giá bán lẻ trên đã bao gồm thuế VAT 10%, không bao gồm các phí đăng ký, đăng kiểm khác và được áp dụng từ ngày 20 tháng 04 năm 2020 trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Nhà máy sản xuấy ô tô Đồng Vàng được quyền thay đổi bất kỳ đặc tính kỹ thuật nào mà không báo trước. Một số đặc tính kỹ thuật trong bảng này có thể khác so với thực tế.

Car manufacturer Dong Vang reserves the right to alter any details of specifications and equipment without notice. Detailed specifications in this table may vary from the actual ones

BẢNG GIÁ XE


